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BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

THỜI HẠN MÙA TỈNH ĐỒNG NAI 

(Từ tháng 09/2025 đến tháng 02/2026) 

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 02 

tháng qua 

a. Khí tượng 

- Thời tiết nguy hiểm 

+ Bão/ATNĐ 

Từ nửa cuối tháng 06/2025 đến nay có 02 ATNĐ và 03 cơn bão hoạt động 

trên Biển Đông.  

Trưa ngày 24/06, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên 

thành ATNĐ. Tối 26/06, sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc), ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. 

Sáng ngày 04/07, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc 

Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ. Đêm 04/07, ATNĐ này đã mạnh lên 

thành bão, cơn bão số 02 năm 2025 (Danas). Tối ngày 06/07, cơn bão số 02 đã 

đi ra khỏi Biển Đông. 

Sáng ngày 19/07, bão Wipha đã đi vào vùng biển phía Đông bắc của khu 

vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 03 năm 2025. Chiều tối ngày 22/07, 

sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình-Thanh Hoá, bão số 03 đã suy yếu 

thành ATNĐ. Đêm 22/07, ATNĐ này đã suy yếu thành một vùng thấp trên khu 

vực biên giới Việt Nam -Lào rồi tan dần. 

Trưa ngày 23/07, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông của khu 

vực Bắc Biển Đông. Tối 23/07, ATNĐ này đã mạnh lên thành bão sô 04 

(Comay). Tối 25/07, bão số 04 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển 

phía Bắc của đảo Lu Dông (Philippines) rồi tan dần.  

Ngày 08/08 xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Đông bắc 

Biển Đông, sang ngày 09/08 áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. 

Trong 02 ATNĐ và 03 cơn bão trên, chỉ có cơn bão số 03 đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến đất liền các tỉnh phía bắc nước ta, không ảnh hưởng trực tiếp đến 

thời tiết Đồng Nai. 
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+ Nắng nóng 

Trong tháng 07, tại Biên Hòa và Đồng Xoài vẫn còn xuất hiện nắng nóng 

nhẹ vào một số ngày như ngày 10, 12, 13, 15, 25 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 

35,0-35,3
0
C 

Trong tháng 08, từ ngày 01 đến  ngày 07, tại Biên Hòa và Đồng Xoài xuất 

hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35,0-36,7
0
C. 

+ Mưa lớn bất thường  

Từ nửa cuối tháng 06 đến nay mưa lớn bất thường trên 90mm/12 giờ xuất 

hiện ở một số nơi: Ngày 08/08 tại Tà Lài 91mm. 

- Diễn biến nhiệt độ 

+ Nhiệt độ trung bình tháng 06/2025: Thấp hơn TBNN 0,3-0,9
0
C. 

+ Nhiệt độ trung bình tháng 07/2025: Cao hơn TBNN 0,1-1,1
0
C. 

+ Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 34,5
0
C-36,7

0
C (Cao nhất tại 

Biên Hoà 36,7
0
C ngày 03/08); nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21,3

0
C-23,6

0
C 

(Thấp nhất tại Phước Long 21,3
0
C ngày 18/07). 

- Lượng mưa 

+ Nửa cuối tháng 06/2024 (15-30/06): Tổng lượng mưa từ 56-193mm.  

+ Tháng 07/2025: Tổng lượng mưa tháng từ 73-364mm; ít hơn TBNN 16-

170mm, riêng Xuân Lộc nhiều hơn TBNN 17mm. 

+ Nửa đầu tháng 08/2025 (01-14/08): Tổng lượng mưa từ 2-190mm.  

b. Thủy văn và nguồn nước 

- Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai:  

+ Ở thượng nguồn, tại trạm Tà Lài mực nước biến đổi chậm đến ngày 

12/08, lên nhanh trong ngày 13/08, gây ra đợt lũ cao hơn mức báo động 1 

(112,00m) 0,07m, sau đó xuống lại. Mực nước cao nhất đạt 112,07m, xuất hiện 

ngày 13/08, cao hơn CTK 24 0,20m, thấp hơn TBNN 0,65m. 

+ Tại Hồ Trị An mực nước xuống dần đến ngày 13/07, sau đó lên lại; mực 

nước cao nhất đạt 53,95m, xuất hiện ngày 14/08, thấp hơn CTK 24 3,45m, thấp 

hơn TBNN 4,23m.  

+ Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao nhất 

đạt mức 1,63m, xuất hiện ngày 17,18/07, thấp hơn mức báo động 1 (1,80m) 

0,17m, thấp hơn CTK 24 0,04m, cao hơn TBNN 0,35m; chân triều thấp nhất đạt 

-1,84m, xuất hiện ngày 25/07, thấp hơn CTK 24 0,18m, thấp hơn TBNN 0,18m. 

- Mực nước trên hệ thống sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm 

đến ngày 12/08, sau đó lên nhanh. Mực nước cao nhất đạt 104,32m, xuất hiện 

ngày 14/08, thấp hơn báo động 1 (104,50m) 0,18m, thấp hơn CTK 24 1,26m, 

thấp hơn TBNN 1,09m.  
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2. Dự báo khí tượng thủy văn từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 

a. Khí tượng 

- Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: 

+ Bão/ATNĐ 

Từ nay đến tháng 11/2025 khả năng xuất hiện 04-06 cơn bão hoặc ATNĐ 

trên Biển Đông ảnh hưởng tới nước ta và có thể đổ bộ vào đất liền 02-03 cơn. 

+ Các loại hình thiên tai khác 

Dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, mưa lớn bất thường có khả năng 

xuất hiện trong suốt những tháng mùa mưa. Đề phòng những đợt gió mùa tây 

nam mạnh gây mưa lớn diện rộng. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế-xã hội: Bão, áp thấp nhiệt đới, dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn 

có khả năng gây ra nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản; gây khó khăn cho 

đời sống, sinh hoạt và sản suất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

- Nhiệt độ 

Từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 nhiệt độ trung bình xấp xỉ đến cao 

hơn TBNN từ 0,2-1,0
0
C. 

+ Tháng 09: Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN từ 0,2-1,0
0
C. 

+ Tháng 10: Nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN từ 0,5-

1,0
0
C. 

+ Tháng 11: Nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ TBNN. 

- Tình hình mưa 

Tổng lượng mưa 03 tháng 09-11/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ đến nhiều 

hơn TBNN từ 5-20%.  

+ Tháng 09: Tổng lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ đến nhiều hơn 

TBNN, phổ biến từ 250mm đến 450mm.  

+ Tháng 10: Tổng lượng mưa tháng tháng xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, 

phổ biến từ 250mm đến 400mm. 

+ Tháng 11: Tổng lượng mưa tháng xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, phổ biến 

từ 70mm đến 200mm. 

Bảng 1: Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 

Khu vực  

dự báo 

Tháng 09/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 

Ttb(
0
C) R(mm) Ttb(

0
C) R(mm) Ttb(

0
C) R(mm) 

Đồng Xoài 27.0-28.0 350-450 27.0-28.0 300-400 26.5-27.5 90-180 

Phước Long 26.0-27.0 330-430 26.0-27.0 280-380 25.5-26.5 90-180 

Bình Long 27.0-28.0 280-380 27.0-28.0 250-350 26.5-27.5 80-160 

Bù Đăng 25.5-26.5 350-450 25.5-26.5 300-400 25.0-26.0 100-200 
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Tân Tiến 26.5-27.5 280-380 26.5-27.5 280-380 26.0-27.0 90-180 

Bù Gia Mập 25.0-26.0 300-400 25.0-26.0 280-380 24.5-25.5 80-160 

Chơn Thành 27.0-28.0 320-420 27.0-28.0 300-400 26.5-27.5 90-180 

Đồng Phú 26.8-27.8 300-400 26.8-27.8 290-390 26.3-27.3 90-180 

Lộc Ninh 27.0-28.0 250-350 27.0-28.0 250-350 26.5-27.5 70-140 

Tân Quan 27.0-28.0 280-380 27.0-28.0 280-380 26.5-27.5 80-160 

Phú Riềng 26.5-27.5 300-400 26.5-27.5 300-400 26.0-27.0 100-200 

Tân Phú 26.3-27.3 320-380 26.0-27.0 260-320 25.7-26.7 80-140 

Định Quán 26.3-27.3 380-440 26.0-27.0 340-400 25.7-26.7 80-140 

Vĩnh Cửu 26.4-27.4 340-400 26.2-27.2 290-350 26.2-27.2 110-170 

Biên Hòa 26.9-27.9 330-390 26.5-27.5 260-320 26.3-27.3 100-160 

Trảng Bom 26.9-27.9 370-430 26.5-27.5 280-340 26.3-27.3 90-150 

Thống Nhất 25.8-26.8 370-430 25.5-26.5 270-330 25.3-26.3 90-150 

Long Khánh 25.8-26.8 370-430 25.5-26.5 270-330 25.3-26.3 100-160 

Xuân Lộc 25.8-26.8 310-370 25.5-26.5 200-260 25.3-26.3 70-130 

Cẩm Mỹ 25.8-26.8 280-340 25.5-26.5 250-310 25.3-26.3 60-120 

Long Thành 26.9-27.9 300-360 26.5-27.5 270-330 26.3-27.3 90-150 

Nhơn Trạch 26.9-27.9 350-410 26.5-27.5 250-310 26.3-27.3 80-120 

b. Thủy văn và nguồn nước 

- Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài lên dần từ cuối 

tháng 08 đến tháng 10, có khả năng xuất hiện 01-02 đợt lũ, sang tháng 11 xuống 

lại. Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong tháng 09/2025, xấp xỉ 

mức báo động 2 (112,50m); hồ Trị An mực nước có xu thế lên dần, thấp hơn 

TBNN. Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao 

nhất năm xấp xỉ mức báo động 2 (2,00m), xuất hiện vào tháng 10/2025, cao hơn 

TBNN; mực nước chân triều thấp lên dần, thấp hơn TBNN. Tổng lượng nước 

mưa xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, tổng lượng nước mặt tăng dần đền tháng 

09/2025, sau đó giảm dần, ít hơn TBNN. 

- Mực nước trên hệ thống sông La Ngà tại Phú Hiệp lên dần từ cuối tháng 

08 đến tháng 10, có khả năng xuất hiện 01-02 đợt lũ, sang tháng 11 xuống lại. 

Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong tháng 09/2025, ở mức xấp xỉ 

mức báo động 2 (105,50m). Tổng lượng nước mưa xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, 

tổng lượng nước mặt tăng dần đền tháng 09/2025, sau đó giảm dần, ít hơn 

TBNN. 

- Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Cần chủ động đề phòng lũ 

lên nhanh, đột ngột trên các sông chính khi có mưa lớn ở thượng nguồn do ảnh 

hưởng bão, áp thấp nhiệt đới hay do xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn. Đề 

phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị, các vùng trũng thấp; lũ quét ở các 

sông suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực đồi núi khi có mưa lớn. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế-xã hội: Lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ ảnh 

hưởng đến tính mạng và tài sản của con người, gây ách tắc giao thông, tác động 

xấu đến kinh tế - xã hội. 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



Bảng 2: Dự báo thủy văn từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 

Sông Trạm 
Tháng 09/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 

Hmin 

(cm) 

Hmax 

(cm) 

HTB 

(cm) 

Hmin 

(cm) 

Hmax 

(cm) 

HTB 

(cm) 

Hmin 

(cm) 

Hmax 

(cm) 

HTB 

(cm) 

Đồng 

Nai 

Biên Hòa -125 193 55 -120 200 72 -150 190 60 

Tà Lài 11140 11240 11185 11115 11215 11155 11050 11140 11100 

La 

Ngà 
Phú Hiệp 10420 10510 10465 10370 10500 10430 10295 10415 10350 

Hồ 

Trị An 
Trị An 5500 5650 5575 5670 5770 5720 5800 5890 5845 

Bảng 3: Dự báo nguồn nước từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 

Sông Trạm 

Tháng 09/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 

Tổng mưa 

(mm) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m
3
) 

Tổng mưa 

(m) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m
3
) 

Tổng mưa 

(m) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m
3
) 

Đồng 

Nai 

Tà 

Lài 
320-380 1910 260-320 1540 80-140 848 

La 

Ngà 

Phú 

Hiệp 
380-440 692 340-400 568 80-140 267 

3. Xu thế thời tiết, thủy văn từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026 

a. Khí tượng 

- Nhiệt độ 

Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026 có nhiệt độ trung bình xấp xỉ TBNN. 

- Tình hình mưa 

Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN.  

 - Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: 

+ Bão/ATNĐ: Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026 khả năng xuất hiện 01-

02 cơn bão/ATNĐ xuất hiện trên Biển Đông. 

+ Nắng nóng: Từ nửa cuối tháng 01/2026 và tháng 02/2026 khả năng có 

nắng nóng xuất hiện. 

+ Các loại hình thiên tai khác 

Những đợt giảm nhiệt, mưa trái mùa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, 

vật nuôi và cây trồng.. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế-xã hội: Những đợt giảm nhiệt với thời tiết lạnh vào ban đêm, 

nắng nóng vào ban ngày có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và vật 

nuôi. Mưa trái mùa ảnh hưởng nhất định đến năng suất cây trồng. 
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b. Thủy văn và nguồn nước 

- Mực nước trên thượng nguồn sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống dần; 

ở hồ Trị An mực nước tiếp tục lên dần đến hết tháng 01/2026, sau đó xuống lại. 

Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao nhất có khả 

năng xuất hiện trong tháng 12/2025, ở mức xấp xỉ mức báo động 1 (1,80m), cao 

hơn TBNN; chân triều thấp có xu thế xuống lại, thấp hơn TBNN. Tổng lượng 

nước mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng nước mặt xấp xỉ TBNN. 

- Mực nước trên hệ thống sông La Ngà tại Phú Hiệp xuống dần. Tổng 

lượng nước mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng nước mặt xấp xỉ TBNN. 

- Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Mực nước trên các sông 

suối xuống dần. Đề phòng thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế-xã hội: Bước vào mùa khô, mực nước trên các sông suối giảm 

dần, tình trạng thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh tế-xã hội, sinh hoạt của con người; sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2025. 

Tin phát lúc: 17 giờ 00 phút. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

                    
 

Nguyễn Phước Huy 
  

 

 Ghi chú: Những chữ viết tắt:  ATNĐ: Áp thấp nhiệt đới; 

      TBNN: Trung bình nhiều năm; 

      CTK 24: Cùng thời kỳ năm 2024; 

      Ttb: Giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C); 

      R: Giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét). 

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




